[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG

	TT
	Tên dự định đặt
	Xem xét  đưa phương án đặt tên đường đợt này
	Ghi chú

	Tên các danh nhân 

	1. 
	Lê Hồng Phong 
	X
	

	2. 
	Chu Văn An
	X
	

	3. 
	Nguyễn Đệ
	X
	Danh nhân Hồng Lĩnh (Trung Lương)

	4. 
	Chính Hữu
	X
	Danh nhân Hà Tĩnh

	5. 
	Phùng Chí Kiên
	X
	

	6. 
	Nguyễn Chí Thanh 
	X
	

	7. 
	Nguyễn Phong Sắc 
	X
	

	8. 
	Đinh Công Tráng
	X
	

	9. 
	Tôn Thất Thuyết
	X
	

	10. 
	Huỳnh Thúc Kháng 
	X
	

	11. 
	Trần Bình Trọng
	X
	

	12. 
	Ngô Phúc Vạn
	X
	Danh nhân Hà Tĩnh

	13. 
	Nguyễn Huy Lung
	X
	Danh nhân Hồng Lĩnh (Thuận Lộc)

	14. 
	Mai Kính
	X
	Danh nhân Hà Tĩnh

	Tên địa danh/di tích 
	
	

	15. 
	Thiên Tượng
	X
	Di tích lịch sử cấp QG, tên nhân dân quen gọi con đường này

	16. 
	Đông Xá
	X
	Tên làng, gắn với tên của di tích

	Các tên dự phòng để dành cho những tuyến phù hợp

	1. 
	Nguyễn Đức Bình
	
	Danh nhân Hồng Lĩnh  (Trung Lương), để dành cho tuyến phù hợp hơn

	2. 
	Phan Huy Lê
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	3. 
	Lê Khôi
	
	Nhân vật được thờ nhiều ở Hồng Lĩnh

	4. 
	Nguyễn Văn Cừ 
	
	

	5. 
	Hồ Tùng Mậu 
	
	

	6. 
	Lê Trọng Tấn
	
	

	7. 
	Đồng Sỹ Nguyên
	
	

	8. 
	Trần Hưng Đạo
	
	

	9. 
	Hồ Đắc Di
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	10. 
	Nguyễn Thường
	
	Danh nhân Hồng Lĩnh (Trung Lương)

	11. 
	Lý Chính Thắng
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	12. 
	Lê Quảng Chí
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	13. 
	Mai Lão Bạng
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	14. 
	Ngô Văn Sở
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	15. 
	Đội Quyên
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	16. 
	Trần Văn Khải
	
	Danh nhân Hồng Lĩnh (Thuận Lộc), để dành cho con đường gần nhà thờ ông

	17. 
	Trần Trọng Giới
	
	Danh nhân Hồng Lĩnh (Thuận Lộc), để dành cho con đường gần nhà thờ ông

	18. 
	Lê Lai Yến
	
	Danh nhân Hồng Lĩnh (Đức Thuận); để dành tuyến gần nhà thờ ông

	19. 
	Hồ Bỉnh Quốc
	
	Danh nhân Hồng Lĩnh (Đức Thuận - Chưa rõ thông tin) để dành vị trí khác

	20. 
	Nguyễn Khản
	
	Danh nhân Hà Tĩnh 

	21. 
	Ngụy Khắc Đản
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	22. 
	Ngụy Khắc Tuần
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	23. 
	Đinh Xuân Lâm
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	24. 
	Hà Văn Tấn
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	25. 
	Hà Công Trình
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	26. 
	Trần Bảo Tín
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	27. 
	Đặng Bá Tĩnh
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	28. 
	Nguyễn Hiệt Chi
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	29. 
	Lê Viết Lượng 
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	30. 
	Nguyễn Từ Chi
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	31. 
	Võ Sùng Ban
	
	Nhân vật được thờ ở Đền Đông Xá - Đậu Liêu

	32. 
	Lê Sỹ Bàng
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	33. 
	Lê Sỹ Triêm
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	34. 
	Nguyễn Liên
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	35. 
	Nguyễn Huy Hổ
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	36. 
	Hồ Phi Chấn
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	37. 
	Nguyễn Bật Lãng
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	38. 
	Hà Mại
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	39. 
	Lý Nhật Quang
	
	Nhân vật được thờ ở Đền Bình Lạng

	40. 
	Đinh Nho Hoàn
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	41. 
	Lê Quảng Ý
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	42. 
	Trần Dực
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	43. 
	Võ Tá Sắt
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	44. 
	Hoàng Trừng
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	45. 
	Nguyễn Văn Mạo
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	46. 
	Lê Bôi
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	47. 
	Trương Quốc Dụng
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	48. 
	Trần Danh Lập
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	49. 
	Hà Huy Giáp
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	50. 
	Trần Tịnh
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	51. 
	Trần Đức Mậu
	
	Danh nhân Hà Tĩnh

	52. 
	Bạch Liêu
	
	Danh nhân Nghệ An, mộ tại Can Lộc

	53. 
	Trần Hưng Đạo
	
	

	54. 
	Nguyễn Sinh Sắc
	
	

	55. 
	Đặng Thái Thân 
	
	

	56. 
	Lương Văn Can 
	
	

	Các vị vua, các danh từ, địa danh, ngày trọng đại để dành cho các tuyến phù hợp

	57. 
	Giao Tác
	
	Tên làng, gắn với tên của di tích; để dành cho đường chạy qua Đình làng

	58. 
	Phúc Hội
	
	Tên làng, gắn với tên của di tích; để dành cho đường chạy qua Đền

	59. 
	Phúc Hải
	
	Tên làng, gắn với tên của di tích; để dành cho đường chạy qua Đền

	60. 
	Long Đàm
	
	Nhân vật huyền sử; để dành con đường thích hợp

	61. 
	Âu Cơ
	
	Để dành con đường thích hợp

	62. 
	Hùng Vương
	
	Để dành con đường thích hợp

	63. 
	Ngàn Hống
	
	Để dành con đường thích hợp

	64. 
	Lý Thái Tổ 
	
	Để dành cho những con đường lớn

	65. 
	Lê Lợi 
	
	Để dành cho những con đường lớn

	66. 
	Điện Biên Phủ
	
	Để dành cho những con đường lớn

	67. 
	Lê Đại Hành
	
	Để dành cho những con đường lớn



